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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 
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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                      Môn: ĐIỆN KỸ THUẬT 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

Câu  Nội dung  Điểm 

Câu 1 

 Hãy nêu các thiết bị tiêu thụ điện chủ yếu ?                                   
Để thuận lơi cho việc tính toán và phù hợp với các loại công trình 

được phân chia trong kiến trúc, thiết bị điện được phân làm ba loại chủ yếu : 
   a/ Thiết bị điện sinh hoạt  
Bao gồm phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng, làm mát, thiết bị điện gia 

dụng. Các thiết bị này đa phần được gắn cố định trong công trình như các 
loại đèn điện, máy bơm nước, máy nước nóng, lò điện, bếp điện, thiết bị 
phục vụ giải trí : Tivi, đầu đĩa … Các thiết bị thông gió như : các loại quạt 
điện, máy điều hòa. Các thiết bị điều khiển tự động như : tự động đóng, mở 
cửa. Ngoài ra còn có thiết bị chống trộm, báo cháy … 

   b/ Thiết bị điện chuyên dùng  
Thiết bị điện chuyên dùng gồm các công trình công cộng trong các 

ngành nghề đặc thù bao gồm các thiết bị y tế,  thiết bị trong ngành công 
nghệ thông tin     ( máy tính, máy in, máy phô tô …), thiết bị thí nghiệm, 
thiết bị dùng trong thi công xây dựng ( máy hàn, máy trộn bêtông, máy 
khoan, máy cưa cầm tay, máy mài…). Những thiết bị này có yêu cầu về điện 
áp khác nhau, đa phần dùng điện áp hạ thế theo qui định lưới điện quốc gia 
và một số ít điện áp khác. Trong các thiết bị điện này có những thiết bị cố 
định và các thiết bị di động được cấp điện thông qua các ổ cắm điện. 
    c/ Thiết bị điện sản xuất  

Bao gồm các loại chủ yếu sau : 
- Động cơ điện là thiết bị động lực của các máy chuyên dùng trong 

sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Theo điện áp ta có động cơ điện xoay 
chiều 1 pha và 3 pha. Ngoài ra còn có một số thiết bị sản xuất sử dụng dòng 
điện 1 chiều. 

- Lò nung, lò sấy, lò áp suất …  
- Thiết bị điện phân dùng để xi mạ kim loại. 
- Máy hàn điện. 
- Các thiết bị chuyên dùng khác. 

2,5 đ 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 

Câu 2 

 
   Đặc tính: Quang thông của đèn phân bố tương đối đều, một phần chiếu 
trực tiếp xuống phía dưới, một phần chiếu lên trần rồi phản xạ lại phân bố 
trên toàn phòng. 
   Ưu điểm: độ rọi đều hơn chiếu sáng trực tiếp, đỡ chói mắt 
   Khuyết điểm: Không kinh tế bằng phường pháp chiếu sáng trực tiếp 
   Ứng dụng: Dùng trong văn phòng, phòng họp, phòng vẽ và công xưởng 
không có bụi, khói và có tường màu sáng. 

2,5 đ 
 

1.0 
 

1.5 
 

1.0 

Câu 3   
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v Thiết kế chiếu sáng: 

• Phòng làm việc: 
htt = 2,2 (m) 
S = 45,48 (m2) 
CV = 28 (m) 

 

 (nội suy) 

 
đ(40w) = 2480 (lm) => N = 4,775 = 5 đèn  

• WC 
htt = 2,1 (m) 
S = 2,52 (m2) 
CV = 6,4 (m) 

 
=> Có thể bố trí tự do 1 bóng đèn huỳnh quang 20W-220V trên tường 
cách trần 0,4m 

v Bảng thống kê: 

 
v Mặt bằng thiết kế: 

 
 
 

5.0 đ 
 
 
 
 

 
 

 
1.0 

 
 
 
 
 

 
 

 
1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 
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v Tính chọn dây dẫn: 
Pđm = 0,88 (KW) 
Hc = 0,8 
ð Ptt = 0,88x0,8 = 0,7 (KW) 

 
Tra bảng chọn CV2.5 (mm2) 

1.0 

 


